MA TRẬN CUỐI HỌC KÌ II - MÔN:  LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ

NĂM HỌC: 2019- 2020
	Mạch kiến thức, kĩ năng
	Số câu và số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
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	LỊCH SỬ
	Nước Đại Việt buổi đầu thời Hậu Lê (Thế kỉ XV)
	Số câu
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	

	
	
	Số điểm
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	

	
	
	Câu số
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	

	
	Nước Đại Việt thế kỉ XVI-XVIII
	Số câu
	
	
	2
	
	
	
	
	
	2
	

	
	
	Số điểm
	
	
	2
	
	
	
	
	
	2
	

	
	
	Câu số
	
	
	2,3
	
	
	
	
	
	2,3
	

	
	Buổi đầu thời Nguyễn (từ năm 1802 đến năm 1858)
	Số câu
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	2

	
	
	Số điểm
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	2

	
	
	Câu số
	
	
	
	
	
	4,5
	
	
	
	4,5

	ĐỊA LÍ
	Thiên nhiên và hoạt động sản xuất của con người ở miền đồng bằng
	Số câu
	1
	
	1
	
	
	
	
	1
	1
	1

	
	
	Số điểm
	1
	
	1
	
	
	
	
	1
	1
	1

	
	
	Câu số
	6
	
	8
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	Vùng biển Việt Nam
	Số câu
	
	
	1
	
	
	1
	
	
	1
	1

	
	
	Số điểm
	
	
	1
	
	
	1
	
	
	1
	1

	
	
	Câu số
	
	
	7
	
	
	9
	
	
	7
	9

	Tổng
	
	2
	
	4
	
	
	3
	
	1
	5
	4

	
	
	2
	
	4
	
	
	3
	
	1
	5
	4

	
	
	1,6
	
	2,3,7,8
	
	
	4,5,9
	
	10
	1,2,37,8
	4,5,9,10



TRƯỜNG TH ………………                 KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HK II
 Lớp 4………………………….                Năm học 2019 - 2020
Họ và tên:……………………...                Môn Lịch sử & Địa Lí 
Thời gian: 40 phút

                                                                          Thứ.... ngày..... tháng …. năm ………
	Điểm


	Lời nhận xét của giáo viên


Phần: Lịch sử

I. TRẮC NGHIỆM. (Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng)
Câu 1: Lê Lợi lên ngôi Hoàng đế vào năm nào? (1điểm)

	A. Năm 1427
	B. Năm 1428
	C. 1429
	D. 1430


Câu 2: Năm 1771 anh em Nguyễn Huệ đã đến đâu để lập căn cứ dựng cờ khởi nghĩa chống chính quyền khởi nghĩa ở Đàng Trong? (1điểm)

A. Vùng núi phía Nam ở Đàng Trong.
B. Vùng Tây Sơn Bình Định (nay thuộc tỉnh Bình Định)

C. Vùng Tây Sơn thượng đạo (nay thuộc An Khê, Gia Lai)

D. Vùng Tây Sơn Quảng Ngãi (nay thuộc tỉnh Quảng Ngãi)

Câu 3: Vua Quang Trung đã có nhiều chính sách nhằm phát triển kinh tế và văn hóa của đất nước. Trong đó tiêu biểu là những chiếu nào? (1điểm)
A. “Chiếu Cần vương” và “Chiếu khuyến nông”

B. “Chiếu Lập học” và “Chiếu khuyến nông”

C. “Chiếu Cần vương” và “Chiếu dời đô”

D. “Chiếu Dời đô” và “Chiếu khuyến nông”

II. TỰ LUẬN.

Câu 4: Kể từ năm 1802 đến năm 1858 nhà Nguyễn trải qua những đời vua nào? (1điểm)
Câu 5: Những sự kiện nào cho thấy các vua triều Nguyễn không muốn chia sẻ quyền hành cho ai? (1điểm)
Phần: Địa lí

I. TRẮC NGHIỆM. (Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng)
Câu 6: Đồng bằng Nam Bộ do hệ thống sông nào bồi đắp nên: (1điểm)
A. Sông Tiền và sông Hậu

B. Sông Đồng Nai và sông Sài Gòn

C. Sông Mê Kông và sông Đồng Nai

D. Sông Mê Kông và sông Hậu

Câu 7: Nước ta khai thác các loại khoáng sản nào ở biển Đông: (1điểm)
A. A-pa-tít, than đá, muối.

B. Dầu khí, cát trắng, muối

C. Than, sắt, bô-xít, muối.

D. Cá, tôm, cua.

Câu 8: Các dân tộc sống ở đồng bằng Nam Bộ chủ yếu là:
A. Kinh, Khơ-me, Chăm, Hoa.

B. Kinh, Khơ-me, Tày, Nùng.

C. Kinh, Ba Na, Ê-đê.
D. Kinh, Khơ-me, Chăm, Gia-rai
Câu 9. Hãy nêu vai trò của biển, đảo và quần đảo đối với nước ta?

Câu 10. Em hãy trình bày một số đặc điểm chủ yếu của Thành phố Hồ Chí Minh:

HƯỚNG DẪN CÁCH ĐÁNH GIÁ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI NĂM

MÔN: LỊCH SỬ- ĐỊA LÍ  - LỚP
PHẦN LỊCH SỬ
I. Trắc nghiệm:
	Câu 1 (M1)
	Câu 1 (M2)
	Câu 1 (M2)

	B
	C
	B


Câu 4(M3): Kể từ năm 1802 đến năm 1858 nhà Nguyễn trải qua những đời vua nào?

Đáp án: Vua Gia Long, Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức.

Câu 5 (M3): Những sự kiện nào cho thấy các vua triều Nguyễn không muốn chia sẻ quyền hành cho ai?
Đáp án: các vua nhà Nguyễn không đặt ngôi hoàng hậu, bỏ chức tể tướng, tự mình trực tiếp điều hành mọi việc hệ trọng trong nước từ trung ương đến địa phương. Tự đặt luật pháp và điều hành các quan đứng đầu tỉnh.
PHẦN ĐỊA LÍ
I. Trắc nghiệm:

	Câu 6 (M1)
	Câu 7 (M2)
	Câu 8 (M2)

	C
	B
	A


Câu 9 (M3). Hãy nêu vai trò của biển, đảo và quần đảo đối với nước ta?

- Là kho muối vô tận, nhiều hải sản, khoáng sản quí, dầu mỏ, điều hòa khí hậu, có nhiều bãi biển đẹp, nhiều vũng, vịnh thuận lợi cho việc phát triển du lịch và xây dựng các cảng biển.

(Tùy theo câu trả lời của HS mà GV chấm mức điểm phù hợp, tối đa là 1 điểm).

Câu 10. (M4) Em hãy trình bày một số đặc điểm chủ yếu của Thành phố Hồ Chí Minh:
- Vị trí: nằm ở đồng bằng Nam Bộ, ven sông Sài Gòn.

- Thành phố Hồ Chí Minh là thành phố lớn nhất cả nước.

- Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế văn hóa, khoa học lớn; các sản phẩm công nghiệp của thành phố đa dạng; hoạt động thương mại rất phát triển.

(Tùy theo câu trả lời của HS mà GV chấm mức điểm phù hợp, tối đa là 1 điểm).

